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Năm học 2024 - 2025


MÔN: TIN HỌC 8
(Thời gian làm bài: 45 phút không kể giao đề)

*Chú ý:- Đề bài có 03 trang; HS làm bài vào tờ giấy thi.
Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3.0 điểm). 

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Đầu trang và chân trang không thể chứa nội dung gì dưới đây

A. Tên tác giả 




B. Hình ảnh tác giả



C. Video về tác giả




D. Không thể chứa cả ba nội dung trên

Câu 2: Không thể lựa chọn đặt số trang ở vị trí nào sau đây của văn bản:

A. Đầu trang, giữa




B. Bên trong lề trái



C. Cuối trang, bên trái



D. Có thể đặt ở cả ba vị trí trên

Câu 3: Các bài trình chiếu về chủ đề lễ hội, giải trí nên sử dụng gam màu gì?

A. Gam màu lạnh                                  
           B. Gam màu trung tính                                  

C. Gam màu nóng                                                D. Gam màu nhạt     

Câu 4:  Powerpoint có sẵn những bản mẫu để tạo album ảnh cho những sự kiện, nhu cầu khác nhau. Em muốn sử dụng bản mẫu để tạo album ảnh tặng người thân nhân ngày sinh nhật. Em làm thế nào để tìm được bản mẫu phù hợp?  

A. Nháy chuột chọn Design/Themes, nhập từ khóa “Happy Birthday”, chọn bản mẫu.

B. Nháy chuột chọn Design/Variants, nhập từ khóa “Happy Birthday”, chọn bản mẫu.

C. Nháy chuột chọn File/New, nhập từ khóa “Happy Birthday”, chọn bản mẫu.

D. Nháy chuột chọn Insert/Text, nhập từ khóa “Happy Birthday”, chọn bản mẫu.

Câu 5: Đâu không phải là một trong những tác dụng chính của bản mẫu:

A. Giúp bài trình chiếu có giao diện thống nhất

B. Giảm dung lượng bài trình chiếu 

C. Giúp bài trình chiếu trở nên chuyên nghiệp hơn

D. Tiết kiệm thời gian thiết kế

Câu 6: Để thực hiện đánh số trang cho văn bản, em cần thực hiện thao tác nào?

A. Home/Page Number



B. Insert/Page Number

C. Design/Page Number



D. View/Page Number

Câu 7: Để thực hiện đánh số trang cho bài trình chiếu, em cần thực hiện thao tác nào

A. Home/Slide Number



B. Insert/Slide Number


C. Insert/Header&Footer/Slide Number

D. Cả B và C đều đúng
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Câu 8: Cửa sổ Page Number Format được cài đặt như hình bên cạnh có nghĩa là gì?

A. Số trang được đánh từ số 3




B. Số trang được đánh từ số 1


C. Chỉ trang 1, 2, 3 được đánh số trang



D. Tất cả đều sai
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Câu 9: Tùy chọn nào dưới đây giúp cập nhật ngày trình bày 

một cách tự động?

A. Update automatically         

B. Slide Number



C. Footer  



D. Fixed             

Câu 10: Để đưa đường dẫn tới một video vào trang chiếu, em thực hiện thao tác gì?

A. Nháy chuột chọn một đối tượng, chọn Open/Links

B. Nháy chuột chọn một đối tượng, chọn Insert/Video

C. Nháy chuột chọn một đối tượng, chọn Insert/Links

D. Nháy chuột chọn một đối tượng, chọn Open/Video

Câu 11: Tệp bản mẫu của phần mềm trình chiếu có phần mở rộng là gì? 

A. .pptx

B. .pptm

C. .ppsx

D. .potx

Câu 12: Để nhân vật di chuyển theo hình vuông, cần phải sửa câu lệnh nào trong đoạn chương trình dưới đây

A. Câu lệnh “Khi bấm vào [image: image1.png]


”

B. Câu lệnh “Lặp lại 4”

C. Câu lệnh “Xoay 120 độ”

D. Câu lệnh “di chuyển 60 bước”

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2.0 điểm). 
Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a, b, c, d, e, f ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Bạn Minh được giao nhiệm vụ soạn thảo một tài liệu ôn tập môn Tin học bằng cách kết hợp soạn thảo văn bản và phần mềm trình chiếu để thuyết trình trước lớp . Minh đã sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản để tóm tắt kiến thức và phần mềm trình chiếu để làm. Sau khi hoàn thành, Minh đưa ra các nhận định sau. Theo em các nhận định sau đúng hay sai?

a. Thông tin ở phần đầu trang và chân trang thường ngắn gọn và được tự động thêm vào tất cả các trang trong văn bản. 

b. Ngay khi em tạo một văn bản mới, phần mềm soạn thảo đã tự động tạo số trang cho văn bản. 

c. Đầu trang và chân trang là phần lề trên và lề dưới của văn bản.

d. Màu sắc, cỡ chữ, phông chữ,.... đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế một bài trình chiếu. 

e. Ở chế độ Notes and Handouts (chế độ in nội dung bài trình chiếu), em không thể thêm được đầu trang. 

f. Chỉ có bản mẫu được thiết kế để dùng cho một mục đích, một chủ đề cụ thể mới cung cấp các nội dung gợi ý.

Câu 14: Các phát biểu sau đây theo em đúng hay sai?

a. Tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình, biến nhớ có thể nhận cùng lúc nhiều giá trị. 

b. Lệnh Code trong phần mềm Scratch là nơi chứa danh mục các lệnh dùng để lập trình cho các đối tượng trong Scratch.

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2.0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 17. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh điền các câu trả lời ngắn

Câu 15: Nam đang soạn thảo một bài báo cáo trên Word để tổng hợp thông tin về hoạt động ngoại khóa của lớp. Nam muốn trình bày văn bản một cách khoa học, dễ đọc và sử dụng bảng để hiển thị số liệu. Tuy nhiên, Nam chưa biết cách thực hiện một số thao tác cơ bản trên phần mềm soạn thảo văn bản và phần mềm trình chiếu em hãy giúp bạn một số gợi ý sau: 

a. Bạn Nam có thể sử dụng mấy kiểu danh sách dạng liệt kê để trình bày văn bản một cách khoa học và đẹp?

b. Để đánh số trang vào vị trí giữa, bên dưới trang văn bản bạn làm như thế nào?
c. Bạn Nam muốn thêm thông tin vào đầu trang và chân trang, bạn Nam biết đó là phần riêng biệt với văn bản chính thường chứa thông tin ngắn gọn. Vì vậy bạn Nam có cần thêm thông tin vào từng trang văn bản một không?
Câu 16: Nhóm bạn Mai muốn tạo một bài trình chiếu giới thiệu về câu lạc bộ môn học của mình, Tuy nhiên nhóm bạn Mai chưa biết 1 số thao tác. Em hãy giúp nhóm bạn Mai cách để tạo một bài trình chiếu đẹp:

a. Để tạo một bài trình chiếu mới nhóm bạn Mai cần sử dụng thao tác nào?

b. Văn bản trên trang trình chiếu có cần viết đầy đủ các thành phần của câu không?

c. Văn bản trên trang chiếu cần định dạng như thế nào cho đẹp?

d. Khi đang làm việc với PowerPoint, nhóm bạn Mai muốn xóa bỏ một trang chiếu bạn lên dùng lệnh gì?

Câu 17: Bạn Khoa viết kịch bản mô tả hoạt động - của xe ô tô chạy trên đường như sau: Khi xe cách hòn đá nhỏ hơn 120 bước, xe sẽ dừng lại. Chương trình Scratch thực hiện thuật toán là?

Phần IV. TỰ LUẬN ( 3 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Bạn An muốn bổ sung lệnh đợi 1 giây để điều khiển nhân vật dừng lại 1 giây sau khi đi hết mỗi cạnh của tam giác. Em hãy bổ sung lệnh này vào sơ đồ khối mô tả thuật toán và nêu vị trí đặt câu lệnh trong chương trình Scratch tương ứng ở hình dưới đây: 

Câu 2 (1 điểm): Bản mẫu trong phần mềm trình chiếu là gì? Chúng thường chứa những thành phần nào?

Câu 3 (1 điểm): Em hãy nêu các bước chèn đầu trang vào văn bản
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